
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 578/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2017 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc ban hành Ke hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị 

quyết số 27/NQ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về Ban hành 
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-

NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn 
nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng 

trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nen kinh tế và Nghị quyết 
số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ 

cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 

Bộ TRƯỞNG Bộ TÀI CHÍNH 

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chính 
phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 
số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm 
tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng 
suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Ke hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 
giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ 
Tài chính; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ 
Tài chính thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2017 của 
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Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 
quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn 
nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, 
năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 
24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Ke hoạch cơ cấu lại 
nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. 

(Chi tiết nhiệm vụ, đề án của từng đơn vị theo Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính 
phủ giao trong Nghị quyết số 27/NQ-CP và nội dung của Quyết định này, chủ 
động chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những 
nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kêt hợp kiêm 
tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Tài chính khi công tác tại các bộ, ngành, địa phương. 

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nội dung của Nghị quyết 
27/NQ-CP và Quyết định này, tập trung chỉ đạo điều hành đơn vị mình thực hiện 
có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch hành động và chịu trách nhiệm 
trước Bộ trưởng về việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; cụ thê 
như sau: 

1. Nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì 

a) Đối với các Đe án/Báo cáo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Các 
đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm báo cáo kết quả, tiến độ xây dựng các 
Đe án gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 18 hàng tháng để tổng hợp, trình Bộ trước 
ngày 20 hàng tháng phục vụ Bộ trưởng dự họp Chính phủ. 

b) Các nhiệm vụ không phải là Đe án/Báo cáo trình Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ 

Đon vị được giao chủ trì chủ động phổi hợp chặt chẽ với các đơn vị liên 
quan thuộc Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan để tổ chức trien khai thực hiện. 

c) Định kỳ các đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm a, 
b khoản 1 Điều này gửi Vụ Ngân sách nhà nước báo cáo kết quả thực hiện trước 
ngày 10 tháng 11 hằng năm để xây dựng báo cáo chung trình Bộ phê duyệt gửi 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ. 

2. Các nhiệm vụ do các bộ, ngành khác chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp 

Đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm phối họp chặt chẽ với các đơn vị 
liên quan trong Bộ để tổng hợp trình Bộ ý kiến tham gia với các bộ, ngành chủ 
trì khi có yêu cầu; đồng thời chủ động theo dõi, nghiên cứu báo cáo Bộ những 
nội dung liên quan đến Bộ Tài chính. 
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Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh các 
nhiệm vụ được phân công tại Quyết định này, đề nghị các đơn vị chủ động phôi 
hợp với Vụ Pháp chế và Vụ Ngân sách nhà nước để báo cáo Bộ. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí Lãnh đạo 
Bộ, Thủ trưởng các đom vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, Chánh văn phòng 
Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

Nơi nhận 
- Thù tướng Chính phủ (để b/cáo); 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Kể hoạch và Đầu tư; 
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để chi đạo); 
- Các đơn vị thuộc Bộ; 
- Cổng TTĐTBTC; 
- Lưu: VT, Vụ NSNN. 

Bộ TRƯỞNG 
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PHỤ LỤC 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI THựC HIỆN NGHỊ QUYÉT 27/NQ-CP NGÀY 27/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 578/QĐ-BTC ngày 29 thảng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thòi gian 
trình stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chù trì 

Đơn vị 
phổi hợp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thòi gian 
trình 

I NÂNG CAO HIỆU Lực, HIỆU QUẢ ĐIÈU HÀNH KINH TÉ vĩ MÔ 

1 
Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong điều hành và thực hiện đồng bộ, linh hoạt các 
chính sách kinh tế vĩ mô để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giữ 
vững các cân đối lớn của nền kinh tế; bảo đảm an ninh tài chính quốc gia. 

Các Bộ theo 
chức năng 

nhiệm vụ được 
giao 

Vụ Ngân sách 
nhà nước, Vụ 

Tài chính ngân 
hàng, Cục Quản 

lý giá, Cục 
Quản lý nợ theo 

chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Báo cáo Chính phủ 

Thưòng 
xuyên hằng 
năm trong 
giai đoạn 

2017-2020 

2 

Thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt. Điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp 
với nguyên tắc thị trường, diễn biển kinh tể vĩ mô. Quản lý hiệu quả thị trường 
ngoại tệ, thị trường vàng; tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước phù hợp với điều kiện 
thực tế. Điều hành tín dụng phù hợp, chú trọng các lĩnh vực ưu tiên gắn với nâng 
cao chất lượng tín dụng... 

Ngân hàng 
Nhà nước Việt 

Nam 

Vụ Tài chính 
ngân hàng 

Viện Chiến 
lược và 

Chính sách 
tài chính và 
các đơn vị 
liên quan 

Công văn 

Thưòng 
xuyên hàng 
nám trong 
giai đoạn 

2017-2020 

3 Xây dựng Đề án chống đô la hóa và vàng hóa trong nền kinh tế 
Ngân hàng 

Nhà nước Việt 
Nam 

Vụ Tài chính 
ngân hàng 

Viện Chiến 
lược và 

Chính sách 
tài chính và 
các đơn vị 
liên quan 

Công văn 2017-2020 
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Stt NHIẸM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thầm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thòi gian 
trình Stt NHIẸM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thầm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thòi gian 
trình 

4 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương thu, chi ngân sách ở tất cả các cấp, 
ngành, địa phương và đon vị; chỉ được chi trong giới hạn dự toán chi ngân sách; cơ 
cấu lại chi ngân sách nhà nước ờ tùng ngành, địa phương và đơn vị cơ sở theo 
hướng tiết kiệm, loại bỏ các khoản mục chi chưa cần thiết, nâng cao hiệu quả tùng 
khoản mục chi; giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, bố trí hợp lý cho chi đầu tư 
phát triển, đảm bảo chiếm khoảng 25% - 26% tổng chi ngân sách nhà nước. 

Bộ Tài chính 

Vụ NSNN, 
Tổng cục thuế, 
Tổng cục Hải 

quan, Vụ Đầu tư 
theo chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Báo cáo/Chỉ thị 
điều hành 

Thủ tướng 
Chính phủ 

Thường 
xuyên hằng 
nãm trong 
giai đoạn 

2017-2020 

5 
Hướng dẫn các bộ, ngành trung ương và địa phương triển khai có hiệu quả các quy 
định về đổi mói quản lý ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 
2015. 

Bộ Tài chính 
Vụ NSNN và 

các đơn vị theo 
chức năng 

KBNN và 
các đơn vị 
liên quan 

Văn bản pháp 
luật, công vãn 

hướng dẫn 
Các cấp 2017 

6 

Tổ chức thực hiện kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường 
quản lý nhàm nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công. Tiếp tục tái cơ cấu nợ công, tăng 
dần tỷ trọng cho vay lại trong cơ cấu vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của 
Chính phù; hạn chế tối đa cấp bảo lãnh chính phủ cho các khoản vay mới, khống 
chế hạn mức bảo lãnh cho 02 ngân hàng chính sách tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc 
hàng năm và kiểm soát chặt chẽ vay nước ngoài của các doanh nghiệp nhà nước. 
Kiểm soát nọ- trong giới hạn cho phép theo Nghị quyết của Quốc hội và kiểm soát 
chặt chẽ các khoản vay của chính quyền địa phương và các quỹ đầu tư có nguồn gốc 
từ ngân sách. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh tài chính quốc gia. 

Bộ Tài chính 

Cục Quản lý nợ 
và Tài chính đối 

ngoại, Vụ Tài 
chính ngân hàng 
theo chức năng 

Vụ NSNN và 
các đơn vị 
liên quan 

Báo cáo/Chỉ thị 
điều hành hằng 

năm 
Các cấp 

Thường 
xuyên hằng 
năm trong 
giai đoạn 

2017-2020 

II 
TIÉP TỤC HOÀN THIỆN THẺ CHÉ KINH TÉ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH 
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

7 

Xây dụng đề án phát triển cân bàng và toàn diện thị trường tài chính, bao gồm thị 
trưòng tiền tệ và thị trưòng vốn, thị trường vốn cổ phiếu và trái phiếu (bao gồm trái 
phiếu chính phù và trái phiếu doanh nghiệp); giữa dịch vụ tín dụng và các dịch vụ 
ngân hàng phi tín dụng; phát triển thị trường vốn đầu tư mạo hiểm, trình Thù tướng 
Chính phủ trong năm 2017. 

- Các nội dung liên quan đến thị trường tiền tệ, tín dụng và các dịch vụ ngân hàng 
phi tín dụng 

Ngân hàng 
Nhà nước 
Việt Nam 

Vụ Tài chính 
ngân hàng 

Các đơn vị có 
liên quan 

Công văn Quý IV/2017 
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stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thòi gian 
trình 

stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thòi gian 
trình 

- Phát triển thị trường vốn đầu tư mạo hiểm 
Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 
ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước 
Các đơn vị 
liên quan 

Công văn Quý IV/2017 

- Xây dựng ]ộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn 
đến năm 2030 

Bộ Tài chính 
Vụ Tài chính 

ngân hàng 
Các đơn vị 
liên quan 

Đề án/Báo cáo 
Thù tướng 
Chính phủ 

Quý IV/2017 

8 

Phổi hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, kiến nghị sửa đổi bổ sung các quy 
định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nợ công, quản lý tài sản công, nguồn lực 
công bảo đảm tiếp tục quản lý chật chẽ và phát huy hiệu quả cho phát triển kinh tế -
xã hội. 

Bộ Tài chính 

Vụ Ngân sách 
nhà nước, Cục 
Quản lý nợ và 
Tài chính đối 

ngoại, Cục quản 
lý công sản theo 

chức năng 

Các đơn vị có 
liên quan 

Văn bản 
pháp quy 

Các cấp 
Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

9 
Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an khẩn trương trình Chính phả ban hành 
Nghị định quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt 
động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh. 

Bộ Tài chính Vụ I 
Vụ NSNN và 

các đơn vị 
liên quan 

Nghị định Chính phù 
Đã hoàn 

thành năm 
2016 

10 

Xây dựng, trình Chính phủ ban hành trong quý III năm 2017 Nghị quyết về tiếp tục 
thu hút, đổi mới quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 
2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo hướng góp phần phát triển xanh, bền 
vững; không cấp phép các dự án tiêu tốn nhiều năng lượng, khai thác khoáng sản 
không gắn với chế biến sâu, lăng phí tài nguyên, sử dụng công nghệ lạc hậu, có 
nguy cơ cao về gây ô nhiễm môi trường; tạo điều kiện và tăng cường liên kết với 
các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công 
nghiệp phục vụ nông nghiệp, dịch vụ cỏ lợi thế và hàm lượng tri thức cao; đổi mới 
phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm đối với từng 
ngành, lĩnh vực, khu vực và đối tác. 

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Cục Quản lý nợ 
và Tài chính đối 

ngoại 

Vụ Đầu tư, 
Vụ NSNN, 

Vụ HCSN và 
các đơn vị 
liên quan 

Công vãn Quý 111/2017 

11 

Xây dựng các dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; báo cáo Chính phù để 
trình Quốc hội; xây dựng, trình ban hành Nghị định cùa Chính phũ về phát triển 
vùng kinh tế động lực nhằm thực hiện tốt, đầy đủ vai trò đầu tàu, thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội của cả nước. 

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Vụ Ngân sách 
nhà nước theo 

chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 2017-2020 
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Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương đưực 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thòi gian 
trình Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương đưực 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thòi gian 
trình 

12 
Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Đe án tổng thể về chính sách cạnh tranh 
quốc gia trong quý IV năm 2017. 

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Viện Chiến lược 
và Chính sách 

tài chính 

Vụ Pháp chế 
và các đơn vị 

liên quan 
Công văn Quý IV/2017 

13 

Tổ chức sa kết đánh giá việc tổ chức thi hành Luật Đất đai; đánh giá tác động của 
các chính sách đất đai đối với phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Đe xuất với 
các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đất đai, 
đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với các pháp luật khác có liên quan; thúc đẩy phát 
triển thị trường quyền sử dụng đất; tạo điều kiện tích tụ, tập trung đất đai, phát huy 
nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc sản xuất nông 
nghiệp theo mô hình tập trung quy mô lón, nông nghiệp công nghệ cao; tạo điều 
kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và 
doanh nghiệp nưóc ngoài) tiếp cận đất đai để thực hiện đầu tư sàn xuất, kinh doanh; 
thúc đẩy việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước nhưng phải đàm bảo quản lý 
chặt chẽ, khai thác hiệu quả và không để thất thoát đất đai cùa Nhà nước; khấc phục 
tình trạng khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đất đai, đặc biệt là đối với công tác 
định giá đất để bồi thường, hỗ trọ-, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Khẩn 
trương đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định gây khó khăn, vướng mắc về môi 
trường đầu tư, kinh doanh 

Bộ Tài nguyên 
và Môi trường 

Cục Quản lý 
công sản, Cục 

Tài chính doanh 
nghiệp, Cục 

Quàn lý giá theo 
chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 

Thường 
xuyên trong 

giai đoạn 
2017-2020 

14 

Rà soát, đánh giá việc thực hiện, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường, 
bảo tồn đa dạng sinh học; xây dựng Đe án về cơ chế đột phá huy động nguồn lực, 
thu hút đầu tư, xã hội hóa bảo vệ môi trường; thực hiện các giải pháp cần thiết nâng 
cao năng lực và hiệu quả thực thi pháp luật về bào vệ môi trường, bảo tồn đa dạng 
sinh học; khoanh vừng, xử lý, cài tạo các khu vực bị ô nhiễm, trong đó chú trọng 
đến các khu vực ô nhiễm tồn lưu hỏa chất, thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt quan tâm 
các khu vực trọng điểm; giám sát vấn đề ô nhiễm môi trường xuyên biên giới; ủng 
phó hiệu quả với biến đổi khí hậu 

Bộ Tài nguyên 
và Môi trường 

Vụ Hành chính 
sự nghiệp, Vụ 

Chính sách thuế, 
Tổng cục thuế 
theo chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 2017-2020 
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stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thòi gian 
trình 

stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thòi gian 
trình 

15 Nghiên cứu, sửa đổi Luật Cạnh tranh, trình Quốc hội trước tháng 12 năm 2017. 
Bộ Công 
thương 

Viện Chiến lược 
và Chính sách 

tài chính 

Các đon vị 
liên quan 

Công văn 
Tháng 

12/2017 

16 
Xây dựng Luật sửa đồi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2012, trình 
Quốc hội trong năm 2017 

Bộ Lao động -
Thương binh 

và Xã hội 
Vụ Pháp chế 

Vụ Hành 
chính sự 

nghiệp, Vụ 
Ngân sách 

nhà nước và 
các đơn vị 
liên quan 

Công văn 2017 

17 

Xây dựng hệ thống công cụ để quản lý kiểm soát sự phát triển của thị trường bất 
động sản theo hướng ổn định bền vững với cấu trúc hoàn chỉnh và đồng bộ, kết nối 
liên thông với các thị trường khác của nền kinh tế, bảo đảm khai thác và sử đụng 
hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực đầu tư phát triển bất động sản, nhất là đất đai; chù 
động xây dựng các kịch bản và các giải pháp quàn lý điều tiết, kiểm soát, bình ổn 
thị trường. 

Bộ Xây dụng 

Cục Quản lý 
công sản, Vụ 

Đầu tư, Vụ Tài 
chính ngân 

hàng, Vụ Chính 
sách thuế theo 

chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 

Thuừng 
xuyên hằng 

năm 
2017-2020 

18 
Nghiên cứu xây dựng Đe án đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các cơ 
chế chính sách, giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành 
mạnh, trình Thù tướng Chính phù trong quý II năm 2017. 

Bộ Xây dụng 

Cục Quản lý 
công sản, Vụ 

Đầu tư, Vụ Tài 
chính ngân 

hàng, Vụ Chính 
sách thuế theo 

chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn Quý 11/2017 

Xí. 
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Stt NHIẸM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẳm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thòi gian 
trình Stt NHIẸM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẳm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thòi gian 
trình 

19 Triển khai vận động các nước công nhận kinh tế thị trường cho Việt Nam. Bộ Ngoại giao 
Vụ Họp tác 

quốc tế 
Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 

Thường 
xuyên hẳng 
năm trong 
giai đoạn 

2017-2020 

20 

Các bộ, ngành liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu đề xuất 
việc sửa đồi, bổ sung pháp luật về lao động, hộ khẩu, quyền sử dựng đất nông 
nghiệp và quyền tiếp cận dịch vụ công, tạo thuận lợi cho việc định cư và dịch 
chuyển lao động trong nước. 

Các Bộ theo 
chức năng 

nhiệm vụ được 
giao 

Vụ Hành chính 
sự nghiệp, Vụ I, 
Vụ Chính sách 

thuế 

Các đơn vị 
liên quan 

Văn bản quy 
phạm 

Các cấp 2017-2020 

III 
TIÉP TỤC ĐẨY MẠNH PHÁT TRIẺN KẾT CÁU HẠ TẦNG KINH TÉ - XÃ 
HỘI ĐÒNG Bộ 

21 

Các bộ, ngành rà soát kiến nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dụng hệ thống 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, bảo đàm hiệu quà tổng họp và tính hệ thống, nhất là 
mạng lưới giao thông, điện, nước, thủy lợi, giáo dục, y tế, hạ tầng viễn thông và 
công nghệ thông tin, thu gom và xử lý chất thải rắn, quy hoạch bảo vệ môi trường; 
rà soát, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị; báo cáo 
Chính phủ trong quý II năm 2017. 

Các Bộ theo 
chức năng 

nhiệm vụ được 
giao 

Vụ Đầu tư, Vụ 
Hành chính sự 

nghiệp, Vụ 
NSNN theo 
chức nãng 

Viện Chiến 
lược và 

Chính sách 
tài chính và 
các đơn vị 
liên quan 

Báo cáo Chính phủ Quý 11/2017 

22 

Soạn thảo Luật về đối tác công tư theo hướng đa dạng về loại hình trong các ngành, 
lĩnh vực phù họp; công khai, minh bạch, ổn định, bình đẳng; có cơ chế giám sát, 
quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư đối với từng dự án. Quan tâm đầu tu kết cấu 
hạ tầng thiết yếu vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng căn cứ 
cách mạng. 

Bộ KÌ hoạch 
và Đầu tư 

Vụ Đầu tư, Cục 
Quản ]ý nợ và 
Tài chính đối 

ngoại theo chức 
năng 

Các đon vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 
hoạch 
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stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Bộ Tài chỉnh triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thòi gian 
trình 

stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thòi gian 
trình 

23 

Nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành chính sách quản lý phát triển đô thị theo 
hướng đồng bộ, bền vững, thân thiện với môi trường có khả năng ứng phó với biến 
đổi khí hậu nhằm nâng cao chất lượng tăng trirởng và năng lực cạnh tranh của các 
đô thị. Hoàn thiện khung pháp lý và các công cụ quản lý để kiểm soát quá trình đầu 
tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; ưu tiên phát triển khu đô thị mới 
ven các đô thị để giảm tải cho khu vực trung tâm thành phố. Xây dụng trình Quốc 
hội ban hành trước năm 2019 các Luật về quản lý phát triển đô thị, về kiến trúc và 
về cấp nước. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án dự án cấp quốc 
gia về phát triển đô thị, từng bước nâng cao chất lượng và hiện đại hóa hệ thống kết 
cấu hạ tầng đô thị, thúc đẩy tăng trường tại các khu vực, địa bàn còn khó khăn như 
vùng núi, ven biển và hài đảo. 

Bộ Xây dựng Vụ Đầu tư 
Các đon vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 

hoạch 

24 

Tăng cường phối hợp, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kểt cấu hạ tầng 
đồng bộ với một số công trình hiện đại, thân thiện với môi trường, ưu tiên các công 
trình lớn, quan trọng có tính lan tỏa đến phát triển kinh tế - xã hội các vùng, miền 
trong cả nước; tùng bước hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật có tính kết 
nối liên vùng như đường cao tốc, đưcmg quốc lộ, đường sắt, sân bay... 

Bộ Kế hoạch, 
Bọ Tài chính 

theo 
chức năng 

Vụ Đầu tư 

Vụ Ngân 
sách nhà 

nước, Cục 
Quản lý nợ 
và Tài chính 

đối ngoại 

Báo cáo Chính phủ 

Hằng năm 
trong giai 

đoạn 
2017-2020 

25 
Tiếp tục triển khai xây dụng, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường bộ, đường bộ cao 
tốc trong đó ưu tiên cho đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đường thủy nội địa và đường 
ven biển, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. 

Bộ Giao thông 
vận tải 

Vụ Đầu tư 
Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 2017-2020 

26 
Nghiên cứu, báo cáo Thù tướng Chính phù trong năm 2017 Đề án về xây dựng khu 
hợp tác kinh tế qua biên giới. 

Bộ Công 
thương 

Vụ Chính sách 
thuế 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 2017 

IV PHÁT TRIẺN NGUÒN NHÂN Lực ĐÁP ỬNG YÊU CÀU PHÁT TRIẺN 

27 
Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện 
giáo dục và đào tạo, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo 
dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu cùa xã hội và hội nhập quốc tế 

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Bộ 

Lao động -
Thương binh 

và Xã hội 

Vụ Hành chính 
sự nghiệp 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 

Thưòng 
xuyên hàng 
năm trong 
giai đoạn 

2017-2020 

7 
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Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương đưực 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triến khai 
thực hiện Cấp có 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thời gian 
trình Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương đưực 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối họp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thời gian 
trình 

28 

Rà soát, sáp xếp, quy hoạch lại mạng lưới cơ sờ giáo dục đại học, giáo dục nghề 
nghiệp gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trường lao 
động trong cả nước, từng vùng và địa phương. Nâng cao chất lượng đào tạo của các 
trường sư phạm. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng. Xây dụng cơ 
chế, chính sách phân luồng giáo dục, gắn với đào tạo nghề và phát triển kỹ năng 
nghề nghiệp cho học sinh phổ thông. 

Bộ Giáo dực 
và Đào tạo, Bộ 

Lao động -
Thương binh 

và Xã hội 

Vụ Hành chính 
sự nghiệp 

Các đơn vị 
liên quan 

Công vãn 

Thưòng 
xuyên hằng 
năm trong 
giai đoạn 

2017-2020 

29 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu 
quả giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo một số 
trường đại học, một số nghề tiếp cận trình độ các nước phát triển trong ASEAN và 
thế giói. 

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Bộ 

Lao động -
Thương binh 

và Xã hội 

Vụ Hành chính 
sự nghiệp 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 

Thường 
xuyên hằng 
năm trong 
giai đoạn 

2017-2020 

30 

Thực hiện phân cấp quản lý nhà nưóc về giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh việc giao 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ sở 
giáo dục và đào tạo, thực hiện tự chủ các trường đại học, cao đẳng công lập. Tăng 
cường kiểm soát chất lưọng đầu ra của các cơ sở giáo dục đại học; công khai thông 
tin về các điều kiện đảm bảo chất lưọng cùa nhà trường; đẩy mạnh công tác kiểm 
định chất lượng giáo dục, trên CO' sở đó thực hiện phân tầng, xếp hạng các cơ sở 
giáo dục đại học. 

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Bộ 

Lao động -
Thương binh 

và Xẫ hội 

Vụ Hành chính 
sự nghiệp 

Các đơn vị 
liên quan 

Công vãn 

Thường 
xuyên hàng 
năm trong 
giai đoạn 

2017-2020 

31 
Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ ờ các cẩp học, trình độ đào tạo. Đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động giảng dạy nghiên 
cứu, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng đào tạo. 

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Bộ 

Lao động -
Thương binh 

và Xã hội 

Vụ Hành chính 
sự nghiệp 

Các đon vị 
Hên quan 

Công văn 

Thường 
xuyên hằng 
năm trong 
giai đoạn 

2017-2020 
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Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẳm quyền 
xem xét, 

quyểt định 

Thòi gian 
trình Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẳm quyền 

xem xét, 
quyểt định 

Thòi gian 
trình 

32 

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đào tạo, nhất là giáo dục mầm non, giáo dục nghề 
nghiệp và giáo dục đại học. Nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục, dành ngân sách 
thòa đáng để cải thiện phòng học, thư viện, nhà vệ sinh; cải thiện điều kiện ăn ở, đi 
lại cho học sinh nội trú ở vùng sâu, vùng xa; bảo đảm công bằng trong giáo dục, đào 
tạo. Huy động sự tham gia của toàn xã hội để tăng nguồn đầu tư cơ sở vật chất và 
hỗ trợ các hoạt động cùa cơ sở giáo dục, đào tạo, đặc biệt khuyến khích các doanh 
nghiệp tham gia đào tạo nghề. Tiếp tục khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục, 
đào tạo ngoài công lập. 

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Bộ 

Lao động -
Thương binh 

và Xã hội 

Vụ Hành chính 
sự nghiệp 

Các đơn vị 
liên quan 

Báo cáo 
Thủ tướng 
Chính phủ 

Theo kế 
hoạch trong 

giai đoạn 
2017-2020 

33 

Tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quá trình xây dựng, đổi mới 
chương trình và tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học; khuyến khích các cơ sở giáo 
dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận chuyển giao chương trình tiên tiến cùa 
nước ngoài; thực hiện đào tạo theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Bộ 

Lao động -
Thương binh 

và Xã hội 

Vụ Hành chính 
sự nghiệp 

Các đơn vị 
liên quan 

Công vãn 

Thưòng 
xuyên hằng 
năm trong 
giai đoạn 

2017-2020 

34 
Xây dựng các quy định về liên thông giữa các trình độ cùa giáo dục nghề nghiệp với 
giáo dục đại học, đảm bảo chất lượng và nâng cao hiệu quả trong đào tạo, tạo cơ hội 
học tập, phát triển năng lực cho người học. 

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Bộ 

Lao động -
Thương binh 

và Xã hội 

Vụ Hành chính 
sự nghiệp 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 

Thưòng 
xuyên hang 
năm trong 
giai đoạn 

2017-2020 

35 

Nghiên cứu, xây dựng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 
2016 - 2020, tầm nhìn đến 2025 trên cơ sở rà soát, đánh giá thực hiện Quy hoạch 
phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thù tướng Chính phù 
phê duyệt tại Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 theo hướng 
thúc đẩy gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động cùa doanh nghiệp, tạo chuyển 
biến nhanh và rõ nét trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế; nâng cao năng lực, trình độ 
quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp. 

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Vụ Tổ chức cán 
bộ, Vụ Hành 

chính sự nghiệp 
theo chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 

Theo kế 
hoạch trong 

giai đoạn 
2017-2020 

9 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           
    



stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương đưực 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thòi gian 
trình stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương đưực 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thòi gian 
trình 

36 
Xây dụng Đề án xây dụng đội ngũ Luật sư và các chuyên gia pháp luật quốc tế có 
đù trình độ, năng lực và kinh nghiệm phục vụ giải quyết các tranh chấp thương mại 
quốc tế. 

Bộ Tư pháp 
Vụ Hành chính 

sự nghiệp 
Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 

Theo kế 
hoạch trong 

giai đoạn 
2017-2020 

V 
PHÁT TRIÉN VÀ THÚC ĐẨY CHUYỂN GIAO KHOA HỌC - CÔNG 
NGHẸ: 

37 
Tập trung nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp tiến tới dịch 
chuyển trọng tâm và chủ thể của hoạt động nghiên cứu ứng dụng sang khu vực 
doanh nghiệp. 

Bộ Khoa học 
và Công nghệ 

Cục Tài chính 
doanh nghiệp 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 2017-2020 

38 

Xây dụng chính sách nhập khẩu công nghệ cho giai đoạn đến 2025. Tập trung đầu 
tư cho nghiên cứu ứng dụng để nhanh chóng nâng cao năng lực công nghệ trong 
nước, trinh độ thiết kế, chế tạo, úng dụng kỹ thuật và công nghệ trong các ngành, 
lĩnh vực ưu tiên. 

Bộ Khoa học 
và Công nghệ 

Vụ Chính sách 
thuế và các đơn 

vị theo chức 
năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 

Theo kế 
hoạch trong 

giai đoạn 
2017-2020 

39 
Xây dựng, thực hiện các chương trình xúc tiến, chuyển giao công nghệ từ các nước 
có công nghệ nguồn, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hỏa. 

Bộ Khoa học 
và Công nghệ 

Vụ Hành chính 
sự nghiệp và các 
đơn vị theo chức 

năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công vãn 

Thường 
xuyên hằng 
năm 2017-

2020 

40 
Đe xuất các giải pháp hiệu quả thúc đẩy các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặt cơ sở nghiên cứu phát 
triển (R&D) tại Việt Nam và sử dụng kỹ sư, nhà khoa học Việt Nam. 

Bộ Khoa học 
và Công nghệ 

Vụ Chính sách 
thuế, Cục Tài 
chính doanh 
nghiệp theo 
chức năng 

Các đơn vị 
li ên quan 

Công văn 

Thường 
xuyên hằng 
năm 2017-

2020 
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stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương đưực 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thòi gian 
trình stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương đưực 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối họp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thòi gian 
trình 

41 

Tăng cường cơ chế đối ứng hợp tác công tư để khuyến khích doanh nghiệp triển 
khai các dự án đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển. Tăng 
quy mô tài chính cho các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và 
vừa đầu tư đổi mới công nghệ; mờ rộng hình thức tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay 
từ các quỹ nhà nước cho dự án đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; hình thành 
thiết chế bảo lãnh vốn vay đối với các dự án nghiên cứu, đổi mới công nghệ để 
doanh nghiệp có thể vay vốn từ các ngân hàng Ihương mại. 

Bộ Khoa học 
và Công nghệ 

Vụ Hành chính 
sự nghiệp và các 
đơn vị liên quan 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 

hoạch 2017-
2020 

42 

Chú trọng nâng cao trình độ cán bộ kỹ thuật, quản trị công nghệ và quản lý, quản trị 
doanh nghiệp. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chính sách khuyến 
khích chuyển dịch lao động trình độ cao từ các viện nghiên cứu, trường đại học 
sang khu vực doanh nghiệp. 

Bộ Khoa học 
và Công nghệ 

Vụ Hành chính 
sự nghiệp 

Vụ Ngân 
sách nhà 

nưóc và các 
đơn vị liên 

quan 

Công văn 
Theo kế 

hoạch 2017-
2020 

43 

Đầu tư hình thành và vận hành các cơ sở đữ liệu quốc gia về thông tin công nghệ, 
chuyên gia công nghệ, trung gian công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn công 
nghệ cần đổi mới, chuyển giao. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sờ hữu 
trí tuệ, đánh giá, định giá tài sàn trí tuệ và góp vốn doanh nghiệp bằng tài sản trí tuệ. 

Bộ Khoa học 
và Công nghệ 

Cục Tin học và 
Thống kê tài 

chính, Cục Tài 
chính doanh 

nghiệp, Vụ Đầu 
tư, Vụ Chính 

sách thuế theo 
chức năng 

Vụ Ngân 
sách nhà 

nước và các 
đơn vị liên 

quan 

Công văn 
Theo kế 

hoạch 2017-
2020 

44 
Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hình thành lực lượng 
doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng tăng trường cao, có sản 
phẩm dịch vụ hướng tới xuất khẩu ra thị trường quốc tế. 

Bộ Khoa học 
và Công nghệ 

Vụ Hành chính 
chính sự nghiệp 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 

hoạch 2017-
2020 
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Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thòi gian 
trình Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thòi gian 
trình 

45 
Xây dụng và vận hành hệ thống cơ sờ dữ liệu chuẩn đối sánh và thực hành tốt nhất 
về năng suất để phục vụ doanh nghiệp. 

Bộ Khoa học 
và Công nghệ 

Viện Chiến lược 
và Chính sách 

tài chính và các 
đơn vị theo chức 

năng 

Vụ Ngân 
sách nhà 

nước và các 
đơn vị liên 

quan 

Công vãn 
Theo kế 

hoạch 2017-
2020 

VI ĐẨY MẠNH Cơ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

46 
Hoàn thiện, trình Chính phù trong quý I năm 2017 đề án cơ cấu lại doanh nghiệp 
nhà nưóc, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. 

Bộ Tài chính 
Cục Tài chính 
doanh nghiệp 

Các đơn vị 
liên quan 

Đề án Chính phù Quý 1/2017 

47 
Nghiên cứu, trình Thù tướng Chính phù ban hành trong quý I năm 2017 danh mục 
cụ thể ngành nghề, lĩnh vực đầu tư nhà nước theo quy định tại Luật quản lý sử dụng 
vốn đầu tư nhà nước vào sản xuất kinh doanh. 

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Cục Tài chính 
doanh nghiệp 

Các đon vị 
liên quan 

Công văn Quý 1/2017 

48 
Hoàn thiện Đề án thành lập cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà 
nước, trình Chính phủ trong quý I năm 2017. 

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Cục Tài chính 
doanh nghiệp 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn Quý 1/2017 

49 

Các bộ, ngành, ửy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập 
đoàn, tổng công ty nhà nước rà soát, tập hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền trước 
tháng 6 năm 2017 về các dự án thua lỗ kéo dài, không có khả năng phục hồi; thực 
hiện xử lý theo thẩm quyền, kể cả giải pháp phá sản và hoàn thành xử lý trước tháng 
6 năm 2018. 

Các bộ, ngành 
Cục Tài chính 
doanh nghiệp 

Các đơn vị 
liên quan 

Báo cáo 
Thủ tướng 
Chính phủ 

Quý 11/2017 

50 

Các bộ, ủy ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương tập hợp, trước 
tháng 6 năm 2017 công bố đầy đủ danh mục doanh nghiệp nhà nước không cần nắm 
giữ trên 50% sở hữu thuộc thẩm quyền quản lý, bao gồm kế hoạch và lộ trình thoái 
vốn hàng năm đảm bảo hoàn thành thoái vốn trước năm 2019. 

Các bộ, ngành 
Cục Tài chính 
doanh nghiệp 

Các đơn vị 
liên quan 

Báo cáo 
Thủ tướng 
Chính phủ 

Quý 11/2017 
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Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương đưọc 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thòi gian 
trình Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương đưọc 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hựp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thòi gian 
trình 

51 

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước xây dựng kế hoạch và thực hiện cơ cấu lại toàn 
diện giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025, gồm cơ cấu lại về sở hữu, 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh và sản phẩm, cơ cấu lại tài chính và danh mục đầu 
tư, đổi mới công nghệ và quản lý, áp dụng quản trị hiện đại theo thông lệ quốc tế. 

Các tập đoàn, 
tổng công ty 

Cục Tài chính 
doanh nghiệp 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 

Thường 
xuyên hằng 
năm 20]7-

2020 

52 

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và các bộ, ngàrih, ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan hoàn thành việc 
chuyển giao các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao về SCIC trước tháng 12 năm 
2017. 

Tổng công ty 
Đầu tư và kinh 

doanh vốn 
Nhà nước 

Cục Tài chính 
doanh nghiệp 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 
hoạch 

53 

Các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các tổ chức, cá 
nhân liên quan phải thực hiện đúng kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà 
nước một cách công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường; tăng cường kiểm tra, 
thanh tra, giám sát, kiểm toán, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước; có 
cơ chế kiểm soát phù họp nguồn vốn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; các doanh 
nghiệp cổ phần hóa phải đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoản 
trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu; thu hút nhà đầu tư 
chiến lược có năng lực, giảm tỉ lệ sờ hữu nhà riước xuống mức đù để thay đổi quản 
trị doanh nghiệp một cách thực chất. 

Các bộ, địa 
phương 

Cục Tài chính 
doanh nghiệp 

Các đơn vị 
liên quan 

Báo cáo 
Thủ tưcmg 
Chính phủ 

2017 

VII Cơ CÁU LẠI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH, TRỌNG TÂM LÀ CÁC TỎ CHỨC TÍN DỤNG: 

54 

Tiếp tục lành mạnh hóa tình hình tài chính, nếìng cao năng lực quản trị cùa các tổ 
chức tín dụng theo quy định của pháp luật và phù hợp với thòng lệ quốc tế; tùng 
bước xử lý và xóa bò tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo trong các tổ chức tín dụng 
có liên quan; đẩy mạnh thoái vốn ngoài ngành của các ngân hàng thương mại; đến 
năm 2020, các ngân hàng thương mại cơ bản có mức vốn tự có theo chuẩn mực của 
Basel II, trong đó ít nhất 12-15 ngân hàng thương mại áp dụng thành công Basel II 
(phương pháp tiêu chuẩn trở lên). 

Ngân hàng 
Nhà nước Việt 

Nam 

Vụ Tài chính 
ngân hàng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 

Theo kế 
hoạch trong 

giai đoạn 
2017-2020 
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Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thời gian 
trình Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hựp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thời gian 
trình 

55 
Khẩn trương tồ chức thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với 
xử lý nọ' xấu giai đoạn 2016 - 2020 sau khi được phê duyệt. 

Ngân hàng 
Nhà nước Việt 

Nam 

Vụ Tài chính 
ngân hàng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 

Theo kế 
hoạch trong 

giai đoạn 
2017-2020 

56 
Hoàn thành cơ bàn việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, đẩy nhanh quá trình xử lý 
nọ- xấu bàng các hình thức phù họp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, 
bảo đảm quyền lợi cùa người gửi tiền và ổn định, an toàn hệ thống. 

Ngân hàng 
Nhà nước Việt 

Nam 

Vụ Tài chính 
ngân hàng 

Các đơn vj 
liên quan 

Công văn 

Theo kế 
hoạch trong 

giai đoạn 
2017-2020 

57 
Xây dụng và trình ban hành Luật cơ cấu lại tổ chức tín dụng và xử lý nợ cấu trong 
năm 2017. 

Ngân hàng 
Nhà nước Việt 

Nam 

Vụ Tài chính 
ngân hàng 

Các đơn vị 
liên quan 

Còng văn 2017 

58 Tăng cường thanh tra, giám sát quản trị rủi ro các tổ chức tín dụng. 
Ngân hàng 

Nhà nước Việt 
Nam 

Vụ Tài chính 
ngân hàng 

Các đon vị 
liên quan 

Còng văn 

Thường 
xuyên trong 

giai đoạn 
2017-2020 

59 
Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, hoàn thiện các vãn bản 
hướng dẫn trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật 
có liên quan. 

Bộ Tư pháp 

Cục Quản lý 
giá, Cục Quản 

lý công sản theo 
chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Còng văn 

Thường 
xuyên hằng 
năm 2017-

2020 

14 
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Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thòi gian 
trình Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thòi gian 
trình 

60 

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thi hành án dân sự các cấp phối họp, hỗ trợ 
Công ty quản lý tài sàn của các tổ chức tín dụng (VAMC) và các tổ chức tín dụng 
trong quá trình thi hành bản án, quyết định của Tòa án về xử lý tài sản bảo đảm; chi 
đạo Tổng cục thi hành án dân sự phổi hợp với các tổ chức tín dụng rà soát, tổng hợp 
các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án chưa được thi hành hoặc đang được 
thi hành dở dang, đẩy nhanh thi hành án các vụ án còn tồn đọng. 

Bộ Tư pháp 

Cục Quản lý 
công sản, Vụ 

Hành chính sự 
nghiệp theo 
chức năng 

Các đon vị 
liên quan 

Công văn 

Thường 
xuyên hang 
năm 2017-

2020 

VIII TIÉP TỤC Cơ CÁU LẠI ĐÀU TƯ, TRỌNG TÂM LÀ ĐẦU TƯ CÔNG: 

61 
Xây đựng Đề án cơ cấu lại đàu tư công giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng 
Chính phủ trong quý I năm 2017. 

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Vụ Đầu tư 
Các đơn vị 
liên quan 

Công văn Quý 1/2017 

62 

Xây dựng Đề án hoàn thiện thể chế lựa chọn sắp xếp thứ tự ưu tiên phê duyệt dự án 
đầu tư công và đánh giá hiệu quả sau đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn 
vốn đầu tư công giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2025, trình Thú tướng 
Chính phù trước tháng 8 năm 2018. 

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Vụ Đầu tư 

Vụ Ngân 
sách nhà 

nước và các 
đon vị liên 

quan 

Công văn 
Theo kế 

hoạch 2017-
2018 

63 
Hoàn thiện hệ thống quản lý đầu tư công theo thông lệ quốc tế đảm bảo đến năm 
2019 đạt chất lượng tương đương trung bình các nước ASEAN-4, trong đó ưu tiên 
đổi mới cách thức lập và thẩm định, đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư công. 

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Vụ Đầu tư 
Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 

hoạch 2017-
2019 

64 
Tăng cường đối thoại chính sách với cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc cho các nhà đầu tư (xúc tiến đầu tư tại chỗ). 

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Cục Tài chính 
doanh nghiệp 

Vụ Chính 
sách thuế, 
Tổng cục 

thuế, Tổng 
cục Hải quan 

Công vãn 

Thưòng 
xuyên hằng 

năm 
2017-2020 
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St t  NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thời gian 
trình St t  NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối họp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thời gian 
trình 

65 

Tiếp tục hoàn thiện chính sách và cơ chế về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát 
triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo hướng 
chuyển từ cơ chế cấp phát sang cơ chế cho vay lại gắn với tăng cường quản lý, sử 
dụng hiệu quả nguồn vốn vay. 

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Cục Quàn lý nợ 
và Tài chính đối 

ngoại 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

66 
Rà soát, công bố công khai nội dung, nhiệm vụ cần thu hút đầu tư cùa xã hội để có 
chính sách khuyến khích cụ thể để thu hút đầu tư. 

Bộ Ke hoạch 
và Đầu tư 

Vụ Đầu tư 
Các đơn vị 

l iên quan 
Công văn 

Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

67 

Hoàn thiện, triển khai thống nhất trên toàn quốc hệ thống thông tin về đầu tư sử 
dụng vốn nhà nước (bao gồm cơ sở dữ liệu về các dự án đầu tư công từ nguồn ngân 
sách nhà nuớc, hỗ trợ phát triền chính thức ODA, trái phiếu Chính phù...); xây dụng 
quy định bảo đảm triển khai hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin; hướng 
dẫn các bộ, ngành trung ưong và địa phương sử dụng trong công tác quàn lý, lập 
báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công. 

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Vụ Đầu tư 
Các đon vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

68 
Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, thất 
thoát, lăng phí vốn, tài sản nhà nước; ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng chuyển 
giá, trốn thuế của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Bộ Tài chính 

Tổng cục thuế, 
Tổng cục Hải 

quan, Cục Quản 
lý công sản, Cục 
Tài chính doanh 

nghiệp, Cục 
Quản lý giá 

Các đơn vị 
liên quan 

Đề án 
Thủ tướng 
Chính phủ 

2017 

16 
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stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thời gian 
trình 

stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phổi hợp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thời gian 
trình 

69 
Nghiên cứu xây dựng Đe án hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn định mức 
kinh tế - kỹ thuật, suất đầu tư và giá trong lĩnh vực xây dụng, trình Thủ tưcmg Chính 
phủ trong quý II năm 2017. 

Bộ Xây dụng 
Vụ Đầu tư, Cục 

Quản lý giá 

Cục Kế 
hoạch tài 

chính và các 
đơn vị liên 

quan 

Công văn Quý 11/2017 

70 
Xây dựng cơ sở dữ liệu giá xây dụng, thực hiện công bố chỉ số giá xây dựng trên cả 
nước theo đúng quy định. 

Bộ Xây dựng 
Cục Quản lý giá 

và các đơn vị 
theo chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 

Thường 
xuyên hằng 

năm 
2017-2020 

71 

Các bộ, ngành quản lý xây dựng các công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức rà 
soát, sừa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định 
mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng chuyên ngành đàm bảo đồng bộ đáp ứng yêu cầu 
quản lý. 

Các bộ,ngành 

Các đơn vị theo 
chức năng 

nhiệm vụ được 
giao 

Văn bản quy 
phạm 

Các cấp 
Theo kế 

hoạch 
2017-2020 

72 
Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu 
chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất đầu tư của các ngành 
kinh tế để quản lý chặt chẽ, tiết kiệm đầu tư công. 

Các bộ, ngành 

Các đơn vị theo 
chức năng 

nhiệm vụ được 
giao 

Văn bản quy 
phạm 

Các cấp 
Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

IX ĐỎI MỚI, Cơ CÁU LẠI KHU vực sự NGHIỆP CÔNG LẬP: 

73 

Rà soát, tập hợp và phân loại các đon vị sự nghiệp công lập trong ngành, lĩnh vực 
và địa phương thuộc thẩm quyền quản lý; xác định các loại dịch vụ được chi trả 
hoàn toàn bằng ngân sách, dịch vụ do người tiêu dùng chi trả một phần và các dịch 
vụ do người tiêu dùng chi trả toàn phần; báo cáo Thú tướng Chính phủ trong quý III 
năm 2017. 

Các bộ, ngành 
trung ương và 

địa phương 

Vụ Tổ chức cán 
bộ, Vụ Hành 

chính sự nghiệp, 
Cục Quản lý giá 
theo chức năng 

Cục Kế 
hoạch tài 

chính và các 
đơn vị liên 

quan 

Báo cáo 
Thủ tướng 
Chính phủ 

Quý III/2017 

17 
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Stt NHIỆM vự 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương đưọ*c 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẳm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thòi gian 
trình Stt NHIỆM vự 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương đưọ*c 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Hình thức 
văn bản/ 
Ket quả 

Cấp có 
thẳm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thòi gian 
trình 

74 

Hoàn thành tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý đối với giá các loại dịch vụ được ngân 
sách nhà nuúc chi trả toàn phần hoặc một phần và giá các dịch vụ có sự điều tiết 
của nhà nước; điều chỉnh giá các loại dịch vụ công theo cơ chế thị trường gắn với 
hỗ trợ đối tượng chính sách và người nghèo; đồng thời thực hiện giao quyền tự chủ 
đầy đủ về tài chính, tổ chức, biên chế và hoạt động cho các đon vị cung cấp các loại 
dịch vụ nói trên. 

Các bộ, ngàrìh 
trung ương và 

địa phương 

Vụ Tổ chức cán 
bộ, Vụ Hành 

chính sự nghiệp, 
Cục Quản lý giá 
theo chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Báo cáo 
Thủ tướng 
Chính phủ 

Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

75 

Đối với các đon vị và các loại dịch vụ công khác, thực hiện đầy đủ tự do hóa thị 
trường; các đơn vị dịch vụ công tương ứng được tự do kinh doanh, cung úng dịch 
vụ công, tự chủ thỏa thuận và quyết định giá theo quy luật thị trường; đồng thời, 
nâng cao trách nhiệm xã hội của các đon vị sự nghiệp. 

Các bộ, ngành 
trung ương và 

địa phương 

Vụ Tổ chức cán 
bộ, Vụ Hành 

chính sự nghiệp, 
Cục Quản lý giá 
theo chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Báo cáo 
Thủ tướng 
Chính phủ 

Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

76 

sẳp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, cổ phần hóa các đơn vị sự 
nghiệp công lập có đủ điều kiện, trừ các bệnh viện, trường học; giải thể các đơn vị 
sự nghiệp công lập hoạt động kém hiệu quả; không để cổ phần hóa thành tư nhân 
hóa và xã hội hóa thành thưong mại hóa dịch vụ công thiết yếu. 

Các bộ, ngành 
trung ương và 

đja phương 

Vụ Tổ chức cán 
bộ, Vụ Hành 

chính sự nghiệp, 
Cục Tài chính 
doanh nghiệp 

Cục Quản lý giá 
theo chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Báo cáo 
Thủ tướng 
Chính phủ 

Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

77 
Xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống đơn 
vị sự nghiệp công lập trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong năm 2017 

Bộ Nội vụ 
Vụ Hành chính 

sự nghiệp 
Các đơn vị 
liên quan 

Công vãn 2017 

18 
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stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương đưực 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thòi gian 
trình stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương đưực 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ tri 

Đơn vị 
phổi hợp 

Hình thức 
văn bản/ 
Ket quả 

Cấp có 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thòi gian 
trình 

78 

Nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp như công 
chứng, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp, trợ giúp pháp lý, thừa phát lại, quản 
lý, thanh lý tài sàn, đồng thời triển khai thực hiện tốt các chiến lược, quy hoạch, đề 
án trong các lĩnh vực này, bảo đảm sự phát triển bền vững, đáp ứng ngày càng tốt 
hơn yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế, góp phần bảo đảm vận hành thông 
suốt của cơ chế thị trường có quản ]ý của Nhà riước. 

Bộ Tư pháp 

Vụ Hành chính 
sự nghiệp, Vụ 
Pháp chế theo 

chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 

Thường 
xuyên hàng 

năm 
2017-2020 

X 
ĐẢY MẠNH cơ CÁU LẠI NÔNG NGHIỆP GẮN VỞI XÂY DựNG NÔNG 
THÔN MỚI: 

79 

Nghiên cứu điều chỉnh Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng gắn với xây 
dựng nông thôn mới có hiệu quả, thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng khoa học - công 
nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp 
sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường; chuyển mạnh từ sản xuất lấy sổ 
lượng làm mục tiêu sang sản xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả, có giá trị gia tăng 
cao, phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng để lựa chọn phát triển 
các sản phẩm phát huy lợi thế so sánh của từng địa phương, từng vùng và cả nước. 

Bộ Nông 
nghiệp và Phát 

triển nông 
thôn 

Cục Tài chính 
doanh nghiệp, 
Vụ Hành chính 
sự nghiệp theo 

chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

80 

Rà soát, điều chình quy hoạch sản xuất nông nghiệp, đảm bảo phát huy lợi thế của 
từng vùng, địa phương và tạo vùng nguyên liệu bền vũng cho công nghiệp chế biến 
nông sản đáp ứng nhu cầu thị trường. Rà soát, điều chỉnh diện tích đất trồng lúa ở 
mức hợp lý, chuyển sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao. 

Bộ Nông 
nghiệp và Phát 

triển nông 
thôn 

Vụ Hành chính 
sự nghiệp, Vụ 
Ngân sách nhà 

nước và các đơn 
vị theo chức 

năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 
hoạch 

2017-2020 
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Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thời gian 
trình Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vj 
phối hợp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thời gian 
trình 

81 

Nghiên cứu, rà soát và tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sàn xuất 
phù họp; nhân rộng các mô hình tổ chức sản xuất mới, hiệu quả đã được kiểm 
chứng; phát triển các hình thức họp tác, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông 
sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ ở cả trong nước và ngoài nước; 
chuyển mạnh từ sản xuất theo hộ gia đình riêng lẻ sang mô hình sản xuất họp tác, 
liên kết, tập trung, quy mô lớn; xây dụng chương trình phát triển họp tác xã và liên 
hiệp họp tác xã nông nghiệp. 

Bộ Nông 
nghiệp và Phát 

triền nông 
thôn 

Cục Tài chính 
doanh nghiệp, 
Vụ Hành chính 
sự nghiệp theo 

chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công vãn 
Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

82 

Tăng cường các biện pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dụng nông 
thôn mói giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, 
bền vũng, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn. Phấn 
đấu đến năm 2020 khoảng 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Bộ Nông 
nghiệp và Phát 

triển nông 
thôn 

Vụ Hành chính 
sự nghiệp, Vụ 
Ngân sách nhà 
nước theo chức 

năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công vãn 

Thường 
xuyên hàng 

năm 
2017-2020 

83 
Nghiên cứu, trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định, chính sách 
nhàm thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông 
thôn. 

Bộ Nông 
nghiệp và Phát 

triển nông 
thôn 

Cục Tài chính 
doanh nghiệp, 
Vụ Chính sách 
thuế theo chức 

năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

84 

Tiếp tục đầu tư đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dụng thương hiệu nông sản, 
thủy sản Việt Nam. Đồng thòi tiếp tục đầu tư phát triển, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng 
nông nghiệp, nông thôn; tăng cường năng lực phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng 
phó với biến đổi khí hậu, họp tác sừ dụng có hiệu quả, bền vững nguồn nước xuyên 
quốc gia, bảo vệ môi trường sinh thái. 

Bộ Nông 
nghiệp và Phát 

triển nông 
thôn 

Vụ Đầu tư, Cục 
Tài chính doanh 

nghiệp theo 
chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 
hoạch 

2017-2020 
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stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thòi gian 
trình stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đo n vị 
phối họp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thòi gian 
trình 

85 

Nghiên cứu sửa đổi, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nông nghiệp theo 
tiêu chuẩn quốc tế. Xây dụng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân đáp ứng 
các tiêu chuẩn chất lượng sừa đổi. Thúc đẩy toàn diện việc áp dụng VietGAP và các 
tiêu chuẩn tương tự trong sản xuất nông nghiệp, phát triển mạnh thị trường các nông 
sản áp dụng VietGAP. 

Bộ Nông 
nghiệp và Phát 

triển nông 
thôn 

Vụ Hành chính 
sự nghiệp và các 
đơn vị liên quan 

Cục Tài 
chính doanh 
nghiệp, Vụ 
Ngân sách 

nhà nước và 
các đơn vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

86 

Nghiên cứu sửa đổi các biện pháp, chính sách khuyến khích phát triển mạnh công 
nghiệp chế biến sâu, chế biến tinh nông, lâm, thủy sản; phát triển công nghiệp và 
địch vụ ở nông thôn, góp phần tạo việc làm và chuyển đổi cơ cẩu lao động nông 
nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cùa người dân. 

Bộ Nông 
nghiệp và Phát 

triển nông 
thôn 

Cục Tài chính 
doanh nghiệp, 
Vụ Chính sách 
thuế, Vụ Tài 

chính ngân hàng 
theo chức năng 

Các đon vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

87 

Tập trung đầu tư phát triển, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; 
tăng cường năng lực phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biển đổi khí 
hậu, họp tác sử dụng có hiệu quả, bền vững nguồn nước xuyên quốc gia; bảo vệ môi 
trường sinh thái. 

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Bộ 

Tài chính 

Vụ Đầu tư, Vụ 
Hành chính sự 

nghiệp, Vụ 
NSNN theo 
chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Báo cáo 
Thủ tướng 
Chính phù 

Thường 
xuyên hằng 

năm 
2017-2020 

88 

Chi đạo, kiểm tra việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất theo quy định, bảo đảm tài nguyên đất đai được bố trí sử dụng cho các 
mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững, 
phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng vùng, từng địa phương; 
khắc phục tình trạng quy hoạch không ổn định, xung đột về sừ dụng đất giữa các 
lĩnh vực, giữa các ngành hàng trong cùng một lĩnh vực có tác động tiêu cực đến 
quyền và lợi ích của các nhà đầu tư. 

Bộ Tài nguyên 
và Môi trường 

Vụ NSNN, Vụ 
HCSN, Cục 

QLCS theo chức 
năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 

Thưòng 
xuyên hằng 

năm 
2017-2020 

21 
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Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thời gian 
trình Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thời gian 
trình 

XI Cơ CÁU LẠI MỘT CÁCH THựC CHÁT CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP: 

89 

Đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các doanh nghiệp tư nhân trong 
các ngành công nghiệp ưu tiên theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm. Xây 
dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trước năm 2018 Quyết định về cơ chế, 
chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân lớn đầu tư dài hạn, tạo dựng sản 
phẩm và thương hiệu mạnh, có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế. 

Bộ Công 
thương 

Vụ Chính sách 
thuế, Viện 

Chiến lược và 
Chính sách tài 
chính, Cục Tài 

chính doanh 
nghiệp theo 
chức nâng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 
hoạch 

2017-2018 

90 

Rà soát, điều chỉnh chính sách phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn. Xây 
dụng chính sách phát triển dịch vụ tư vấn đầu tư công nghiệp; phát triển và nâng 
cấp hệ thống CO' sở dữ liệu về công nghiệp Việt Nam (bao gồm cả hệ thống cơ sở dữ 
liệu về công nghiệp hỗ trợ). 

Bộ Công 
thương 

Vụ Chính sách 
thuế, Viện 

Chiến lược và 
Chính sách tài 
chính, Cục Tài 

chính doanh 
nghiệp theo 
chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

91 
Nghiên cứu xây dụng, trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong năm 2017 ban 
hành Nghị quyết về chính sách và giải pháp cơ bản thúc đẩy công nghiệp Việt Nam 
tăng trường nhanh và bền vững trong bối cảnh hội nhập. 

Bộ Công 
thương 

Vụ Chính sách 
thuế, Viện 

Chiến lược và 
Chính sách tài 
chính, Cục Tài 
chính doanh 
nghiệp theo 
chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 2017 

22 
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stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương đưọc 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thòi gian 
trình stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương đưọc 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối họp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thòi gian 
trình 

92 
Tiếp tục rà soát, chinh sửa, bổ sung và thực hiện hiệu quả các quy định về khuyến 
công, nhằm phát triển bền vững công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực nông 
thôn gắn với bảo vệ môi trường. 

Bộ Công 
thương 

Vụ Hành chính 
sự nghiệp 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 
Thưòng 

xuyên hằng 
năm 

XII 
Cơ CÁU LẠI VÀ PHÁT TRIÉN NHANH CÁC NGÀNH DỊCH vụ, DUY TRÌ 
TÓC Độ TĂNG TRƯỞNG CÁC NGÀNH DỊCH vụ CAO HƠN TÓC ĐỘ 
TĂNG TRƯỞNG GDP: 

93 

Tập trung nghiên cứu đề xuất ban hành chính sách phát triển một số ngành dịch vụ 
tiềm năng, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao như tài chính, ngân hàng, hàng 
hải, logistics, dịch vụ kỹ thuật dầu khí, hàng không, dịch vụ thương mại; dịch vụ 
giáo dục, đào tạo; dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe; các loại dịch vụ kiểm toán, tư 
vấn, pháp lý... 

Các bộ, ngành 

Các đơn vị theo 
chức năng 

nhiệm vụ được 
giao 

Đề án/Văn bản 
pháp quy 

Chính 
phủ/Thủ 

tưóng Chính 
phủ 

Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

94 
Nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics nhằm nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy chuyển dịch cơ cẩu kinh tế, báo cáo Thù 
tướng Chính phù. 

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Các đơn vị theo 
chức năng 

Vụ Pháp chế 
và các đơn vị 
có liên quan 

Công văn 
Theo kế 

hoạch 
2017-2020 

95 
Nghiên cửu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định hiện hành về chính sách cấp phép 
xuất nhập khẩu, quản lý thị trường theo hướng tạo thuận lợi, giảm chi phí cho doanh 
nghiệp và phù hợp với các cam kết quốc tể mà Việt Nam là thành viên. 

Bộ Công 
thương 

Vụ Chính sách 
thuế, Tồng cục 
thuế, Tổng cục 
hải quan theo 

chức năng 

Vụ Hợp tác 
quốc tế, Vụ 
Pháp chế và 
các đơn vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

96 

Xây dựng, trinh Thù tướng Chính phủ trong năirn 2017 Chiến lược phát triển thương 
mại trong nước giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; trong đó, chú 
trọng phát triển hệ thống bán lẻ, tổ chức lại thị trường trong nước và thị trường biên 
mậu, thúc đẩy sản xuất và khuyến khích tiêu dùng hàng Việt Nam... 

Bộ Công 
thương 

Vụ Chính sách 
thuế, Tổng cục 
thuế, Tổng cục 
hải quan theo 

chức năng 

Vụ Hợp tác 
quốc tể, Vụ 
Pháp chế và 
các đơn vị 
liên quan 

Công văn 2017 

23 
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Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thòi gian 
trình Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thòi gian 
trình 

97 

Thúc đẩy thực thi hiệu quả các cam kết của Việt Nam trong Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO), Cộng đồng Kinh tế ASEAN và các hiệp định thương mại tự do 
(FTA) đã ký nhàm đẩy mạnh đa dạng hóa, đa phương hóa thị trường xuất khẩu, 
nhập khẩu. 

Bộ Công 
thương 

Vụ Chính sách 
thuế, Vụ Hợp 
tác quốc tế, 

Tổng cục hải 
quan theo chức 

năng 

Vụ Pháp chế 
và các đơn vị 

liên quan 
Công vãn 

Thường 
xuyên hằng 

năm 
2017-2020 

98 

Mờ rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước và các đối tác, đặc biệt là các đối 
tác chiến lược, đối tác toàn diện, đối tác tiềm năng và bạn bè truyền thống nhàm 
tranh thù mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và công nghệ phục vụ cơ cấu lại nền 
kinh tế. 

Bộ Ngoại giao 
Vụ Hợp tác 

quốc tế 
Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 

Thường 
xuyên hàng 

năm 
2017-2020 

99 
Phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xúc tiến kinh tế đối ngoại. 

Bộ Ngoại giao 
Vụ Họp tác 

quốc tể 
Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 

Thường 
xuyên hằng 

năm 
2017-2020 

100 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương 
triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề án phát triển du lịch đến nãm 2020 trờ 
thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 

Du lịch 

Vụ Hành chính 
sự nghiệp 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

XIII PHÁT TRIÉN MẠNH KHU vực KINH TÉ TƯ NHÂN VIỆT NAM: 

101 

Hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng 
cường công tác điều phối các chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; rà soát 
tổng thể và đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan 
đến quản lý hoạt động đầu tư kinh doanh, đảm bảo tính thống nhất, công khai, minh 
bạch, không có sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các luật, tạo môi trường thuận lợi 
cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. 

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Cục Tài chính 
doanh nghiệp 

Vụ Ngân 
sách nhà 

nước và các 
đơn vị liên 

quan 

Công vãn 2017 

24 
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stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thòi gian 
trình stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thòi gian 
trình 

102 
Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính, giảm gánh nặng chi phí đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và 

Văn phòng 
Chính phủ 

Cục Tài chính 
doanh nghiệp, 
Tổng cục thuế, 
Tổng cục hải 

quan, Vụ Chính 
sách thuế theo 

chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 

Thường 
xuyên hằng 

năm 
2017-2020 

103 

Đổi mới lề lối, phương thức và thái độ làm việc của cản bộ, công chức, viên chức 
theo hướng hỗ trợ và phục vụ doanh nghiệp; công khai, minh bạch, tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước, xử lý 
nghiêm các tiêu cực, nhũng nhiễu. 

Bộ Nội vụ 

Vụ Pháp chế, 
Tổng cục thuế, 
Tổng cục hải 

quan, Kho bạc 
nhà nước theo 

chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 

Thưòng 
xuyên hằng 

năm 
2017-2020 

104 

Tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất hai lần/năm với cộng đồng doanh 
nghiệp, báo chí để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh 
nghiệp trên địa bàn; thành lập và công khai đường dây nóng, hòi đáp trực tuyến trên 
Cổng thông tin điện từ cùa tinh, thành phố để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải 
đáp cho doanh nghiệp; chỉ đạo và chịu trách nhiệm đẩy mạnh triển khai có hiệu quả 
cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thù tục hành chính tại cơ 
quan hành chính nhà nước các cấp. 

Các địa 
phương 

Vụ Pháp chế, 
Tổng cục thuế, 
Tổng cục hải 

quan, Kho bạc 
nhà nước, Văn 
phòng Bộ, Cục 

tin học và 
Thống kê tài 

chính theo chức 
năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Thường 
xuyên hằng 

năm 
2017-2020 

25 
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Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương đưực 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp cỏ 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thòi gian 
trình Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương đưực 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp cỏ 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thòi gian 
trình 

105 

Tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về 
cải thiện môi trưòng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết 
số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển 
doanh nghiệp đến năm 2020. 

Các địa 
phương 

Vụ Pháp chế, 
Vụ Chính sách 
thuế, Cục Tài 
chính doanh 

nghiệp, Vự Tài 
chính ngân hàng 

Các đơn vị 
liên quan 

Thường 
xuyên hàng 

năm 

106 
Chi đạo các Sờ, ban, ngành liên quan và ủy ban nhân dân các quận, huyện không 
hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự. 

Các địa 
phương 

Các đơn vị theo 
chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Thường 
xuyên hàng 

năm 

107 

Rà soát, điều chình các chính sách, quy trình, thủ tục phê duyệt hỗ trợ doanh 
nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các quỹ phát triển công nghệ địa 
phưong theo hưóng đon giản hóa quy trình, thủ tục nhận hỗ trợ và hỗ trợ có mục 
tiêu, trọng điểm. 

Các địa 
phương 

Cục Tài chính 
doanh nghiệp, 
Vụ Chính sách 
thuế theo chức 

năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Thường 
xuyên 

108 
Rà soát các quy hoạch ngành, lĩnh vực để điều chình, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù 
họp với thị trường và quyền kinh doanh cùa doanh nghiệp. 

Các địa 
phương 

Các đơn vj theo 
chức năng 

Các đon vị 
liên quan 

Thường 
xuyên 

109 

Thực hiện thanh tra, kiểm tra đúng theo quy định pháp luật (không quá một 
lần/năm); kết họp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh 
tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm 
pháp luật rõ ràng. 

Các địa 
phưong 

Thanh tra Bộ 
Các đơn vị 
liên quan 

Thường 
xuyên 

110 
Đôn đốc các cơ quan trực thuộc thực hiện nghiêm quy định về đất đai, xây dụng, 
môi trường, đăng ký kinh doanh, đầu tư và các thủ tực hành chính tạo thuận lợi cho 
doanh nghiệp. 

Các địa 
phương 

Cục Quản lý 
công sản 

Các đơn vị 
liên quan 

Thường 
xuyên 

26 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           
    



stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thòi gian 
trình stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hựp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thòi gian 
trình 

XIV 
ĐỎI MỚI CÁCH THỨC THựC HIỆN LIÊN KÉT, PHÓI HỢP GIỮA CÁC 
ĐỊA PHƯƠNG TRONG PHÁT TRIẺN KINH TÉ VÙNG; THựC HIỆN CÓ 
HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA: 

111 

Hoàn thiện và trình Quốc hội ban hành Luật Quy hoạch và các vãn bản hướng dẫn 
thực hiện. Nghiên cứu khả năng tích hợp các quy hoạch phát triển cấp tỉnh vào các 
quy hoạch phát triển cấp vùng. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu lực thực thi 
các quy hoạch phát triển kinh tế vùng; đề xuất giải pháp nâng cao năng lực các Ban 
Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các 
quy hoạch phát triển vùng và chỉ đạo, giám sát liên kết, phối hợp phát triển giữa các 
địa phương trong vùng. 

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Vụ Đầu tư, Vụ 
Hành chính sự 

nghiệp, Vụ 
NSNN theo 
chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

112 

Nghiên cứu, ban hành cơ chế cụ thể yêu cầu các địa phương trong vùng phối hợp 
xây dựng các đề án, thỏa thuận phối hợp, ưu tiên nguồn lực thực hiện thí điểm liên 
kết phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp ban hành và thực hiện chính sách thu hút 
đầu tư, xúc tiến đầu tư, ưu tiên các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh. 

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Vụ Đầu tư, Vụ 
Hành chính sự 

nghiệp, Vụ 
NSNN theo 
chức năng 

Viện Chiến 
lược và 

Chính sách 
tài chính và 
các đơn vị 
liên quan 

Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

113 
Nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương 
và hình thành thể chế điều phối phát triển kinh tế theo vùng. 

Bộ Nội vụ 
Vụ Ngân sách 

nhà nước 

Viện Chiến 
lược và 

Chính sách 
tài chính và 
các đơn vị 
liên quan 

Công văn 2017-2020 

27 
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Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẳm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thời gian 
trình Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương được 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phổi hợp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẳm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thời gian 
trình 

1 1 4  

Thực hiện có hiệu quả quá trình đô thị hóa trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa; kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển đô thị, hoàn thiện mô hình phát triển 
kinh tế đô thị, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và phương thức quản lý của 
chính quyền đô thị. 

Bộ, ngành, địa 
phương 

Vụ Pháp chế, 
Vụ Ngân sách 
nhà nước, Vụ 
Đầu tư theo 
chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Văn bản quy 
phạm 

Các cấp 
Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

1 1 5  

Rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia tầm 
nhìn đến năm 2050, Chiến lược phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2020 - 2030 
trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2018; nghiên cứu, hoàn thiện mô hình quản 
lý phát triển đô thị, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, phương thức quản lý của 
chính quyền đô thị và đẩy mạnh đào tạo cán bộ quản lý đô thị các cấp. 

Bộ Xây dựng Vụ Đầu tư 

Viện Chiến 
lược và 

Chính sách 
tài chính và 
các đơn vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kể 
hoạch 

2017-2018 

XV ĐỎI M Ớ I  MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG GÁN VỞI BẢO ĐẢM QUỐC 
PHÒNG, AN NINH: 

1 1 6  

Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tiên 
tiến, hiện đại. Các dự án phát triển kinh tế, xã hội trong các khu vực phòng thủ, 
tuyến biên giới và vị trí chiến lược phải bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh. 
Hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù đối với doanh nghiệp quốc phòng, an ninh. 

Bộ Quốc 
phòng 

Vụ I 

Vụ Ngân 
sách nhà 

nước và các 
đơn vị liên 

quan 

Công văn 
Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

28 
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stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương đưực 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Ễ 

Thời gian 
trình stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương đưực 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ tri 

Đơn vị 
phối hợp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Ễ 

Thời gian 
trình 

1 1 7  

Nghiên cứu cơ chế, chính sách để phát triển mạnh các ngành kinh tế biển, gắn với 
bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân vùng biển, 
đảo. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các ngành khai thác, chể 
biến dầu khí; cảng biển, đóng và sửa chữa tàu biển, vận tải biển; khai thác và chế 
biến hải sản, các dịch vụ hậu cần nghề cá; du lịch biển, đảo. Thực hiện các chính 
sách hỗ trợ ngư dân phát triển khai thác (nhất là đánh bắt hải sản xa bờ) và môi 
trường thủy sản gắn với bảo vệ chù quyền biển, đảo. Xây dựng cơ sở hậu cần nghề 
cá, tránh trú bão; tạo điều kiện và khuyến khích người dân định cư lâu dài trên các 

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Vụ I, Vụ Ngân 
sách nhà nước, 
Vụ Đầu tư, Cục 
Tài chính doanh 
nghiệp, Vụ Tài 

chính ngân 
hàng, Cục Quản 
lý giám sát bảo 
hiểm theo chức 

năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

118 
Xác định cụ thể các khu vực cần đảm bảo an ninh, quốc phòng tại từng địa phương, 
làm cơ sở cho các địa phương triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội đảm 
bảo an ninh, quốc phòng. 

Bộ Công an, 
Bộ Quốc 

phòng 
Vụ I 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

XVI 
ĐỎI MỚI PHƯƠNG THỨC, NÂNG CAO NĂNG Lực, HIỆU Lực VÀ HIỆU 
QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: 

119 

Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về tinh giản biên chế gắn với cải cách tiền 
lương; đổi mới mạnh mẽ quy trình, phương thức tổ chức tuyển dụng, sử dụng, trả 
lương, đánh giá, đề bạt cán bộ; thực hiện bổ nhiệm, đề bạt cán bộ chủ yếu dựa trên 
thành tích, kết quả công việc; tăng cường trách nhiệm giải trình của người đúng đầu 
đổi với cán bộ, công chức thuộc quyền quàn lý và kết quả thực hiện nhiệm vụ được 
giao cùa đơn vị. 

Các bộ, ngành, 
địa phương 

Vụ Tổ chức cán 
bộ và các đơn vị 
theo chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Báo cáo/Đề án 
Thủ tirớng 
Chính phủ 

Theo kế 
hoạch 

2017-2018 

120 
Nghiên cứu đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các bộ, ngành, 
địa phương theo hướng phù hợp với phương thức quản lý, xây dựng nhà nước quản 
lý và phục vụ. 

Bộ Nội vụ 
Vụ Tổ chức cán 

bộ 
Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

vm/ 
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Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương đưực 
giao chủ trì 

Bộ Tài chính triển khai 
thực hiện Cấp có 

thẩm quyền 
xem xét, 

quyết định 

Thòi gian 
trình Stt NHIỆM VỤ 

Các Bộ, 
ngành, địa 

phương đưực 
giao chủ trì 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Hình thức 
văn bản/ 
Kết quả 

Cấp có 
thẩm quyền 

xem xét, 
quyết định 

Thòi gian 
trình 

121 
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện điện tử hóa nghiệp vụ quản lý 
nhà nước và xã hội hóa việc xây dựng các dữ liệu thông tin quản lý nhà nước trong 
phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ. 

Bộ Nội vụ 

Vụ Hành chính 
sự nghiệp, Vụ 

Đầu tư theo 
chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

122 
Xây dụng bộ máy nhà nước tinh gọn, liêm chính, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. 
Tăng cưòng kỷ luật, kỷ cưong của các cơ quan nhà nước và người đứng đầu. 

Bộ Nội vụ 
Vụ Tổ chức cán 

bộ 
Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

123 

Phối họp vói Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục cải cách thể chế; 
xây dụng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải 
cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên 
chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ 
hành chính và chất lượng dịch vụ công. 

Bộ Nội vụ 
Vụ Tổ chức cán 

bộ 
Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kế 
hoạch 

2017-2020 

124 Nâng cao năng lực các cơ quan chức năng quản lý và giám sát thị trường. 
Bộ Công 
thương 

Vụ Hành chính 
sự nghiệp, Vụ 
Pháp chế theo 

chức năng 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 
Theo kể 
hoạch 

2017-2020 

125 
Tăng cưòng khả năng điều tiết, giám sát, kiểm tra và thanh tra theo mức độ rủi ro và 
tuân thủ pháp luật của đối tượng quản lý; xử lý nghiêm nhũng hành vi vi phạm pháp 
luật. 

Các Bộ theo 
chức năng 

nhiệm vụ được 
giao 

Thanh tra Bộ 
Các đơn vị 
liên quan 

Báo cáo/Đe án 
Thù tướng 
Chính phủ 

Thường 
xuyên hàng 

năm 
2017-2020 

126 

Tãng cường công tác phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp 
luật và tham mưu cho Chính phủ những sơ hờ, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà 
nước trên các lĩnh vực, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm 
pháp luật. 

Bộ Công an, 
Bộ Quốc 

phòng 

Vụ I, Vụ Pháp 
chế 

Các đơn vị 
liên quan 

Công văn 

Thường 
xuyên hằng 

năm 
2017-2020 

30 
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